
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ SINH VIÊN ĐĂNG KÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN 

NĂM HỌC 2021- 2022 

KHOA: Giáo dục Tiểu học 

 

Stt Mã số sinh viên Họ, tên sinh viên Lớp, khóa 
Số tín chỉ 

tích lũy 

Điểm  

trung bình 

Tên đề tài đăng kí 

thực hiện 

Giảng viên 

 hướng dẫn 

 1 DTS195D140202031 

DTS195D140202009 

DTS195D140202043 

DTS195D140202071 

DTS195D140202117 

Đỗ Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Cúc 

Trần Thanh Hương 

Hoàng Thị Thanh Nhã 

Trần Quỳnh Trang 

GD Tiểu học TA K54 

GD Tiểu học TA K54 

GD Tiểu học TA K54 

GD Tiểu học TA K54 

GD Tiểu học TA K54 

76 

76 

76 

76 

76 

 

2.72 

2.59 

2.72 

2.61 

2.62 

Xây dựng chủ đề 

tích hợp liên môn 

trong dạy học lớp 3 

Nguyễn Thị 

Hồng Chuyên 

2 

 

DTS195D140202080 

DTS195D140202060 

DTS195D140202066 

DTS195D140202098 

Lê Tố Quyên 

Nguyễn Hồng Minh 

Trương Thị Nga 

Trương Thị Tiên 

GD Tiểu học B - K54 

GD Tiểu học B - K54 

GD Tiểu học B - K54 

GD Tiểu học B - K54 

76 

76 

76 

76 

3.21 

2.63 

2.99 

2.95 

Thiết kế và sử dụng 

rubric trong đánh 

giá năng lực giao 

tiếp và hợp tác của 

học sinh đầu cấp 

tiểu học  

Nguyễn Thị 

Hồng Chuyên 

3 DTS195D140202014 

DTS195D140202032 

Nguyễn Thanh Dung 

Nguyễn Thị Thúy Hiền 

GD Tiểu học B-K54 

GD Tiểu học B-K54 

76 

76 

3.11 

2.97 

Thiết kế dạy học 

chủ đề Công nghệ 

Lê Thị Bình 



DTS195D140202052 

DTS195D140202054 

 

Nguyễn Thị Hương Lan 

Nguyễn Thị Loan 

GD Tiểu học B-K54 

GD Tiểu học B-K54 

76 

76 

3.06 

2.53 

lớp 5 theo định 

hướng giáo dục 

STEM. 

4 DTS195D140202038 

DTS195D140202064  

DTS195D140202110 

DTS195D140202096 

DTS195D140202104 

Nông Thị Hồng 

Chẩu Thanh Nga 

Hoàng Thị Vân 

Nông Thị Thuỷ 

Nguyễn Thu Trang 

GD Tiểu học B- K54 

GD Tiểu học B- K54 

GD Tiểu học B- K54 

GD Tiểu học B - K54 

GD Tiểu học B-K54 

76 

76 

76 

76 

76 

3.51 

2.74 

3.13 

2.55 

2.90 

Thiết kế hoạt động 

trải nghiệm trong 

dạy học môn Toán 

lớp 1 

Lâm Thùy 

Dương 

5 DTS195D140202109 

DTS195D140202101 

DTS195D140202017 

DTS195D140202090 

DTS195D140202051 

Nguyễn Hà Thu Uyên 

Ngô Thị thu Trang 

Nguyễn Hà Duyên 

Nguyễn Thị Thiết 

Nông Hoàng Lan 

GD Tiểu học B-K54 

GD Tiểu học A-K54 

GD Tiểu học A-K54 

GD Tiểu học B-K54 

GD Tiểu học A-K54 

76 

76 

76 

76 

76 

2.93 

2.88 

2.86 

2.61 

2.82 

Phân tích quan điểm 

tích hợp trong nội 

dung sách giáo khoa 

Tự nhiên và Xã hội 

lớp 1, 2 (bộ sách 

Chân trời sáng tạo). 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

6 DTS195D140202010 

DTS195D140202037 

DTS195D140202108 

Vũ Thị Kim Cúc 

Nguyễn Thị Thu Hoài 

Ngô Thị Thanh Tuyết 

GD Tiểu học A. K54 

GD Tiểu học A -K54 

GD Tiểu học A- K54 

76 

76 

76  

2.88 

2.95 

2.94 

Phân tích quan điểm 

tích hợp trong nội 

dung SGK Tiếng 

Việt lớp 2 (bộ sách 

Cánh Diều) 

Đặng Thị Lệ 

Tâm 



7 DTS195D140202006 

DTS195D140202089 

DTS195D140202088 

 

Lê Thị Hồng Ánh 

Nguyễn Phương Thảo 

Nguyễn Thị Thảo 

GD Tiểu học B-K54 

GD Tiểu học B-K54 

GD Tiểu học B-K54 

76 

76 

76 

2.80 

2.56 

2.80 

Ứng dụng CNTT 

trong dạy học Học 

vần theo hướng phát 

triển phẩm chất và 

năng lực học sinh 

Nông Thị 

Trang 

8 DTS195D140202103 

DTS195D140202112 

DTS195D140202007 

Nguyễn Thu Trang 

Phan Thị Vân 

Lương Thị Chiên 

GD Tiểu học A-K54 

GD Tiểu học A-K54 

GD Tiểu học A-K54 

76 

76 

76 

3.42 

3.15 

3.38 

Văn học thiếu nhi dân 

tộc thiểu số trong 

chương trình Tiếng 

Việt tiểu học. 

Nông Thị 

Trang 

9 

 

DTS195D140202001 

DTS195D140202033 

DTS195D140202040 

DTS195D140202106 

DTS195D140202115 

Hà Thị Ngọc Anh 

Phạm Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Huệ 

Phạm Thị Hương Trinh 

Thân Thị Vui 

GD Tiểu học TA K54 

GD Tiểu học TA K54 

GD Tiểu học TA K54 

GD Tiểu học TA K54 

GD Tiểu học TA K54 

 

76 

76 

76 

76 

76 

2.76 

3.14 

2.85 

2.85 

2.98 

Tổ chức dạy học đọc 

hiểu văn bản văn 

học cho học sinh lớp 

2 trên nền tảng ICT 

Trần Thị Kim 

Hoa 

10 DTS195D140202063 

DTS195D140202070 

Hoàng Lê Na 

Tác Thị Nguyệt 

GD Tiểu học A K54 

GD Tiểu học A K54 

76 

76 

3.07 

2.93 

Bảo tồn văn hoá dân 

tộc qua truyền dạy 

làn điệu hát Then 

cho học sinh tiểu 

học ở tỉnh Bắc Kạn 

Trần Thị Kim 

Hoa 



11 DTS195D140202005 

DTS195D140202055 

DTS195D140202029 

 

Lý Thị Ngọc Ánh 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

Trần Thanh Hằng 

GD Tiểu học A K54 

GD Tiểu học A K54 

GD Tiểu học A K54 

76 

76 

74 

2.71 

2.84 

2.53 

Đại từ trong các bài 

đọc sách giáo khoa 

Tiếng Việt 4, 5 

TS. Nguyễn 

Mạnh Tiến 

 

Ấn định danh sách: 42 sinh viên thực hiện; 08 giảng viên hướng dẫn: 11 đề tài./. 

 

Người lập Lãnh đạo Khoa 

(Kí, ghi rõ họ tên) 
 

 

             Nguyễn Thị Thu Hằng                Lê Thị Thu Hương 


